
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022( Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)
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1 Hoàng Thị Hạnh 26/01/1992 Tày Đại học

Quản lý
nhà nước
chuyên
ngành

Thanh tra

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Nâm N'Jang

DTTS 29 57 Đủ điều
kiện 51 5 56 Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Hoa 13/3/1993 Nùng Đại học

Quản lý
nhà nước
chuyên
ngành

Thanh tra

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Thuận Hạnh

DTTS 29 49 Đủ điều
kiện 30 5 35

Không
trúng
tuyển

3 Vũ Thị Như Hoa 12/01/1988 Kinh Cử nhân Quản trị
kinh doanh

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã

Đắk N'Drung

25 57 Đủ điều
kiện 70.5 70.5 Trúng

tuyển

4 Nguyễn Huy Hoàng 28/9/1997 Kinh Cử nhân
Kinh tế
nông

nghiệp

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Thuận Hạnh

28 51 Đủ điều
kiện 70.5 70.5 Trúng

tuyển
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5 Y Khuyên 02/11/1992 M'nông Cử nhân
Quản lý

Tài chính
công

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã

Đắk N'Drung

DTTS 26 48 Đủ điều
kiện 27 5 32

Không
trúng
tuyển

6 Vương Hoàng Kiên 25/02/1999 Nùng Cử nhân

Quản lý
tổ chức
và nhân

sự

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Thuận Hạnh

DTTS 29 46 Đủ điều
kiện Bỏ thi

7 KSor Lo 08/7/1994 Jrai Đại học Quản lý
nhà nước

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Thuận Hạnh

DTTS 25 53 Đủ điều
kiện 26 5 31

Không
trúng
tuyển

8 Phạm Tuân 06/9/1999 Kinh Cử nhân
Kinh tế
nông

nghiệp

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã

Đắk N'Drung

26 52 Đủ điều
kiện Bỏ thi

9 Phan Trọng Tuấn 17/6/1999 Kinh Cử nhân Luật

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã

Đắk N'Drung

24 47 Đủ điều
kiện 31 31

Không
trúng
tuyển

10 Trần Thị Lâm Uyên 20/12/1999 Kinh Cử nhân Kinh tế

Công chức
Văn phòng -
thống kê xã
Thuận Hạnh

29 52 Đủ điều
kiện 57 57

Không
trúng
tuyển

11 Nguyễn Thị Ánh 28/8/1988 Kinh Đại học

Quản trị
Kế toán
Doanh
nghiệp

Công chức Tài
chính - kế toán

xã Đắk Môl
26 48 Đủ điều

kiện 12 12
Không
trúng
tuyển
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12 Bùi Minh Đông 06/3/1995 Kinh Cử nhân Tài chính -
ngân hàng

Công chức Tài
chính - kế toán

xã Đắk Hoà
28 52 Đủ điều

kiện 59.5 59.5 Trúng
tuyển

13 Nguyễn Thị Thương 29/3/1994 Kinh Cử nhân Tài chính -
ngân hàng

Công chức Tài
chính - kế toán

xã Đắk Môl
30 54 Đủ điều

kiện 68 68 Trúng
tuyển

14 Bùi Thanh Tùng 02/01/1983 Kinh Cử nhân Kế toán -
Kiểm toán

Công chức Tài
chính - kế toán

xã Nâm
N'Jang

28 53 Đủ điều
kiện 53.5 53.5 Trúng

tuyển

15 Trần Hà Mạnh Dũng 07/11/1998 Kinh Kỹ sư Quản lý
đất đai

Công chức
Địa chính-

nông nghiệp -
xây dựng và

môi trường xã
Trường Xuân

28 53 Đủ điều
kiện 50.5 50.5 Trúng

tuyển

16 Bùi Văn Khánh 12/7/1992 Kinh Kỹ sư Quản lý
đất đai

Công chức
Địa chính- đô
thị - xây dựng
và môi trường
Thị trấn Đức

An

con bệnh
binh 26 47 Đủ điều

kiện 52 5 57 Trúng
tuyển

17 Nguyễn Xuân Kỳ 04/9/1988 Kinh Kỹ sư Quản lý
đất đai

Công chức
Địa chính-

nông nghiệp -
xây dựng và

môi trường xã
Thuận Hạnh

25 52 Đủ điều
kiện 50.5 50.5 Trúng

tuyển

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18 Phạm Thị Thúy Nga 20/01/1989 Kinh Kỹ sư Quản lý
đất đai

Công chức
Địa chính-

nông nghiệp -
xây dựng và

môi trường xã
Trường Xuân

27 55 Đủ điều
kiện 91 2.5 93.5 Trúng

tuyển

19 Lại Tiến Thành 17/8/1988 Kinh Kỹ sư
Công nghệ

kỹ thuật
xây dựng

Công chức
Địa chính-

nông nghiệp -
xây dựng và

môi trường xã
Nâm N'Jang

26 43 Đủ điều
kiện 50 50 Trúng

tuyển

20 Xồng Bá Cở 05/3/1994 Mông Đại học Luật
Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Đắk Hoà

DTTS 19 35 Đủ điều
kiện 33.5 5 38.5

Không
trúng
tuyển

21 Nguyễn Viết Dũng 28/11/1990 Kinh Cử nhân Luật tổng
hợp

Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Thuận Hà

25 50 Đủ điều
kiện 6 6

Không
trúng
tuyển

22 Thị Khánh 06/02/1997 M'Nông Đại học Luật Hình
sự

Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Thuận Hà

DTTS 21 46 Đủ điều
kiện 50.5 5 55.5

Không
trúng
tuyển

23 Đặng Hồng Ngọc 08/02/1995 Dao Cử nhân Luật
Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Thuận Hà

DTTS 25 49 Đủ điều
kiện 54.5 5 59.5 Trúng

tuyển
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24 Nông Văn Nội 18/10/1981 Tày Cử nhân Luật
Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Thuận Hà

DTTS 22 45 Đủ điều
kiện 32.5 5 37.5

Không
trúng
tuyển

25 Chu Minh Tiến 01/3/1991 Kinh Cử nhân Luật
Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Đắk Hoà

29 50 Đủ điều
kiện 46.5 46.5

Không
trúng
tuyển

26 Nguyễn Hữu Thanh
Sang 24/4/1992 Kinh Cử nhân Luật

Công chức Tư
pháp - hộ tịch
xã Đắk Hoà

29 56 Đủ điều
kiện 76 76 Trúng

tuyển

27 Trần Thị Nhàng 25/7/1988 Kinh Cử nhân Lịch sử
Việt Nam

Công chức
Văn hóa - xã
hội xã Nâm

N'Jang

Người
hoạt
động
không
chuyên

trách cấp
xã

28 57 Đủ điều
kiện 92.5 2.5 95 Trúng

tuyển

Tổng cộng: 27 người./.
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